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MAT A 

MAU TỜ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG 

MẶT B 

ÔNG TV Ẹvự®o,1g 
GỔ PHẦN - Déxatim lay rể em 

GP’H‘M THUNG W[g‘)hwing dén sĩ dụng trước ki dùng 

ỮỗIỸI.ỉ)K£2lI_ỉkỊỹ(2:|xAũivi<'er\ nền chứa: 
scorbic .......100mg 

ioca starch, lactose monohydrate, purified talc, 
regelatinized starch 

DẠNG BÀO CHE: Viên nén tròn, màu trắng hoặc trắng ngà, một mặt co chữ 
'G100,một mặt cóvạch ngang ở giữa, cạnh và thành viên lành lặn. 

CHỈ ĐỊNH: Bổ sung vitamin C. 

CACHDUNG, LIỀU DÙNG: 
Cách dùng: Dùng theo dường uống. 
Liều dùng: Người lớn:100mg/ lần, 1 - 2lần/ ngày. 
CHONG CHỈ ĐỊNH: 

Chổng chỉ dinh dùng vitamin C liêu cao cho người bị thiểu hụt glucose - 6 - 
phosphat dehydrogenase (G6PD) (nguy co thiểu máu huyết tán). 

CANHBAO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUGC: 
+. Dùng vitamin C liều cao kéo dài có thể dân đến hiện tượng lờn thuốc, do đó 

khi giảm liều sẽ dẫn đến thiểu hụt vitamin C. Uổng liều lớn vitamin C trong 
khi mang thai sẽ dan dén bệnh scorbut ở trẻ sơ sinh. 

Tăng oxalat niệu và sự hình thành sỏi calci oxalat trong thận có thể xảy ra 
sau khi dùng liều cao vitamin C, nên tránh dùng vitamin C liều cao cho bệnh 
nhân bị sỏi calci oxalat & thận,nếu cần thiết phải dùng nên theo dõi chặt chẽ 
oxalat niệu. Vitamin C có thể gây acid hóa nước tiểu, đôi khi dan đển ket tủa 
urathoặc oystin, hoặc sỏi oxalat, hoặc thuốc trong đường tiét niệu. 

Người bệnh thiểu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase dùng liều cao 
vitamin C có thể bị chứng tan ma 

Huyết khối tĩnh mạch sâu cũng đã xảy ra sau khi dùng liều cao vitamin C.. 

'Sử dụng quá mức và kéo dài các chế phẩm chứa vitamin C uống có thể gay 
nên sự ănmòn menrăng. 

Dùng vitamin C có thể làm sai lệch đến các kết quả xét nghiệm glucose 
trong nước tiểu (dương tính giả khi dùng thuốc thử sulfat đồng hoặc âm tính 
giả khi dùng phương pháp gluoose oxidase) 
Uổng vilamin C liệu cao trong thời gian dài có thể gây bệnh cơ tim nguy 
hiểm ở người có lượng sắt dự trữ cao hoặc người bị nhiêm sắc tố sắt mô. 

Co thể gy tan máu & trẻ sơ sinh thiếu hụt glucose-6-phosphat 
dehydrogenase. 

chuyển hóa oxalat (tăng nguy cơ sỏi thận), bị bệnh thalassemia (tăng nguy 
cơhấp thu sảt). 

+. Dùng liềucao, kéo dài cho phụ nữ có thai. 
'SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮMANG THAI VA CHO CON BÚ: 

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai: 
Vitamin C đi qua được nhau thai, nông độ máu trong dây rồn gấp 2 -4 lần | 
nồng độ trong máu mẹ, nếu dùng vilamin C theo nhu cầu bình thường hàng | 
ngày thì chưa thấy xảy ra vấn đề gì. Tuy nhiên, uổng những lượng lớn vilamin 
C trong khi mang thai có thể làm tăng nhu cầu về vitamin C và dẫn đến bệnh 
soorbutở trẻ sơ sinh, vì vậy không dùng quá 1g/ngày cho phụ nữ có thai 

Sử dụng thuốc cho phụnữ cho con bú: 
Vitamin C phân bổ trong sữa me. Sữa của người mẹ có chế độ ăn bình 
thường chứa 40 - 70 microgam vitamin C/ml, chưa thấy có van đề gì xảy ra 
đổi với trẻ sơ sinh 

ANHHUGNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VAN HÀNH MÁY MÓC: 
Chưa có bang chứng về ảnh hướng của thuốp lên khá năng lái xe, vận hành 
máy móc 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNGKY CỦA THUỐC: 

Tương tác của thuốc: 

+ Dùng đồng thời theo ty lệ trên 200mg vitamin C với 30mg sảt nguyên tổ làm 
tăng hấp thu sắt qua đường da dày - ruột; tuy vậy, đa sổ người bệnh đều có 
khả năng hấp thu sắt uống vào một cách đầy đủ mà không phải dùng đông 
thời vitamin C. 

+. Dùng đồng thời vitamin C với aspirin làm tăng bài tiết vitamin C và giảm bai 

Dùng thận trọng với người o tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu và rối loạn | | 

tiết aspirin trong nước tiểu. Salicylat ức chế bach cầu và tiểu cầu hấp thu 
acid ascorbic. Do đó, nồng độ acid ascorbic & bach cầu và & huyết tương bị 
giảm, chỉ cao hơn chút ít so với nồng độ của người bị thiếu hụt acid ascorbic 
G mô. Tuy vay, cho đến nay chưa có chứng cứ nào cho thẩy liệu pháp 
salicylat thúc đẩy tình trạng thiểu acid ascorbic. Tuy bổ sung vitamin C cho 
người dang dùng salicylat, nong độ acid ascorbic trong huyết tương tăng, 
nhưng nồng độ acid ascorbie trong bạch cầu không tăng và dự trữ vitamin C 
ở cáo mô cơ thể không tăng. Do đó, bổ sung vitamin C cho người dang dùng 
salicylat là không bảo đảm. Tuy vy, người bệnh dùng liều cao salicylat mà 
không có bất cứ triệu chứng nào của thiếu vitamin C thì cũng cần phải đánh 
giá tình trạng thiểu hụt. 
Dùng đồng thời vilamin C và fluphenazin dẫn đến giảm nồng độ fluphenazin 
huyết tương. 

Sy acid hóa nước tiểu sau khi dùng vitamin C có thể làm thay đổi sự bài tiết 
của các thuốc khác. 

Vitamin C liều cao có thể phá hủy vitamin B12; cần khuyên người bệnh tranh 
uống vitamin C liều cao trong vòng một giờ trước hoặc sau khi uống vitamin 
B12 
Vitamin C có thể làm giảm hấp thụ selen (uống cách nhau ít nhất 4 gid). 
Vitamin C có thể làm tăng tác dụng của nhôm hydroxyd và làm giảm tác. 
dung của amphetamin 
Vi vitamin C là một chất khử mạnh, nên ảnh hưởng dén nhiều xét nghiệm 
dựa trên phản ứng oxy hóa - khử. Sự có mặt vitamin C trong nước tiểu làm 
tăng giả tao lượng glucase néu định lượng bắng thuốc thử đồng (I) sulfat và 
giảm gia tạo lượng glucose nếu định lượng bằng phương pháp glucose 
oxydase. Với các xét nghiệm khác, cần phải tham khảo tài liệu chuyên biệt 
về ảnh hưởng của vitamin C. 
©6 một vài báo cáo vitamin © làm giảm tác dụng chống đông máu của 
warfarin, nhung không chắc chén. 

Tương ky của thuốc: (không ap dụng) 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC: 
Tăng oxalat - niệu, buồn nôn, nôn, ợ nóng, co cứng cơ bụng, mét mỏi, đỏ 
bừng, nhức đầu, mất ngủ, và tình trạng buon ngủ đã xảy ra. Sau khi uống 1 
liều 1ghàng ngày hoặo lớn hơn, oó thể xảy ra tiêu chảy. 

Thường gặp, ADR>1/100: 

+ Thận: Tăng oxalatniệu. 
Ítgặp,1/1000<ADR<1/100: 

Mau: Thiểu máu tan méu. 

Timmach: Bừng đỏ, suy tìm. | 
Thần kinh trung ương: Xỉu, chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi 

Da dày - ruột: Buồn nôn, nôn, ợ nóng, đau bụng, co thắt cơ bụng, đầy bụng, 
tiêu chảy. 

+ Thần kinh-cơvà xương: Đau cạnh sườn. 
Hướng dẫn cách xử trí ADR 

Không nên ngừng đột ngột sau khi sử dụng vitamin C liều cao trong thời 
gian dài để phòng ngừa bệnh scorbut hồi ứng do có sự cảm ứng quá trình 
chuyén hóa vitamin C; vì đó là một đáp ứng sinh lý và là hậu quả của dùng 
liều cao vitamin C trước đó. 

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: 
+ Quáliêu: Những triệu chứng quá liều gồm sỏi thận, buồn nôn, viêm dạ dày 

và tiêu chảy. 

s Cách xử trí khi dùng thuốc quá liều: Gây lợi tiểu bằng truyền dịch có thể có. 
tác dụng sau khi uống liều lớn. 

'QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Chai 200 viên nén. 

'ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN, HẠN DÙNG, TIEU CHUẨN CHAT LƯỢNG CỦA THUỐC: 

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 
Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 
Tiêu chuẩn: TCCS 

TEN, ĐỊA CHỈ CUA CƠ SỞ SẲN XUẤT THUỐC: 
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